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4
Thực hiện đủ các bước của
động tác hô hấp trong bài
tập thể dục theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

- Tập kết hợp với nhạc bài : Chú bộ
đội
- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng
tròn, kết hợp các kiểu đi.
- Trọng động: Tập 5 động tác
Tập bài phát triển chung:
- Hô hấp: thổi bóng bay
- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao,
sang 2 bên
- Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bụng: Ngồi duỗi chân cúi người
về trước
- Bật : bật chụm tách chân

x TDS TDS TDS TDS TDS

8
Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động đi

kiễng gót liên tục 3m
Đi kiễng gót liên tục 3m

HĐH: Đi kiễng gót liên tục 3m x HĐH

Ôn VĐ: Đi kiễng gót liên tục 3m t HĐNT

Trò chơi: Đi kiễng gót liên tục 3m t HĐNT

14

Mạnh mẽ, khéo léo, phối
hợp nhịp nhàng khi đi theo
đội hình, đội ngũ và đi đều

bước

Tập xếp hàng thằng,
dàn hàng ngang

Tập xếp hàng dọc giống các chú bộ
đội x HĐNT

Xếp đội hình đội ngũ giống các chú
bộ đội t HĐNT

22

Bò theo đường zíc zắc (rộng
50cm, có 3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách nhau 2,5m)

không chệch ra ngoài

Bò theo đường zíc zắc
(rộng 50cm, có 3-4

điểm zic zắc, mỗi điểm
cách nhau 2,5m)

HĐH: Bò theo đường zíc zắc
(rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách nhau 2,5m)

x HĐH



22

Bò theo đường zíc zắc (rộng
50cm, có 3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách nhau 2,5m)

không chệch ra ngoài

Bò theo đường zíc zắc
(rộng 50cm, có 3-4

điểm zic zắc, mỗi điểm
cách nhau 2,5m)

Chơi Bò theo đường zíc zắc t HĐG

Thăm quan doanh trại các chú bộ
đội t TQDN

26
Tung bắt bóng với cô 3 lần

liền không rơi bóng với
khoảng cách 2,5 m

Tung bóng với cô ở
khoảng cách xa 2m

HĐH: Tung bóng với cô ở khoảng
cách xa 2m x HĐH

ôn Tung bóng với cô ở khoảng cách
xa 2m t HĐC

TC: Tung bóng với cô t HĐNT

34 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên
tiếp đúng kỹ thuật Bật nhảy tại chỗ

Hướng dẫn trẻ bật nhảy tại chỗ x HĐC
Trẻ thực hiện bài tập Bật nhảy tại
chỗ t HĐNT

Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động bật

xa 25 cm
Bật xa 25 cm

HĐH: Bật xa 25 cm x HĐH

36 Ôn bật xa 25 cm t HĐC

39 Thực hiện được vận động
gập, đan ngón tay vào nhau

Co duỗi các ngón tay,
đan các ngón tay vào
nhau

Co duỗi các ngón tay, đan các ngón
tay vào nhau x HĐNT

45

Bước đầu biết sử dụng bút tô
vẽ nguệch ngoạc một số
hình đơn giản hoặc theo ý
thích

Tập sử dụng bút tô vẽ
nguệch ngoạc

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
về chủ đề nhánh x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

70

Có khả năng nhận biết trang
phục theo thời tiết. Bước

đầu tập mặc quần áo

Nhận biết trang phục
theo thời tiết. Bước đầu

tập mặc quần áo
Tìm hiểu về trang phục mùa đông x HĐH

Hướng dẫn trẻ cách chọn trang phục
phù hợp với thời tiết mùa đông t HĐG
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70

Có khả năng nhận biết trang
phục theo thời tiết. Bước

đầu tập mặc quần áo

Nhận biết trang phục
theo thời tiết. Bước đầu

tập mặc quần áo

Trò chuyện và hướng dẫn trẻ cách
mặc áo khoác t HĐC

73
Nhận ra và biết tránh một số

vật dụng nguy hiểm khi
được nhắc nhở

Một số đồ vật gây nguy
hiểm

Xem video hình ảnh và trò chuyện
về một số đồ vật gây nguy hiểm
như: Dao, kéo, nước nóng

x HĐC

Xem video về các biểu hiện bị ốm
(sốt, đau đầu, mệt mỏi...) và các giữ
gìn sức khoẻ khi giao mùa.

t HĐC

Trò chuyện về một số đồ dùng an
toàn và không an toàn xung quanh t ĐTT

89

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng một số nguyên vật liệu
thiên nhiên, tái chế
(STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên
vật liệu tái chế phù hợp

với dự án STEAM
(NN)

Khám phá : "Đèn soi bác sĩ" E2,
E3 x HĐH

Trò chuyện với trẻ về dự án Steam
“ Thiết kế đèn soi của bác sĩ” (E1) t ĐTT

Xem video về các kiểu Đèn soi của
bác sĩ (E5) t HĐC

- Trưng bày sản phẩm, Đóng dự
án (E6) t HĐC

Quan sát 1 số nguyên vật liệu tái
chế phù hợp với dự án STEAM
"Thiết kế đèn soi của bác sĩ"

t HĐNT
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119

Quan tâm đến số lượng và
biết đếm trên các đối tượng
giống nhau, đếm đến 4 và

đếm theo khả năng

Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 4 và đếm

theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong phạm
vi 4 x HĐH

Đếm đồ chơi ngoài sân trường t HĐNT

Nhặt lá và đếm lá cây t HĐNT

Bảng chơi: Bé tập đếm t HĐG

123

Có khả năng so sánh số
lượng hai nhóm đối tượng
trong phạm vi 4 bằng các

cách khác nhau và nói được
các từ: bằng nhau, nhiều

hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 4 bằng các

cách khác nhau và nói
được các từ: bằng nhau,

nhiều hơn, ít hơn

HĐH: So sánh số lượng 2 nhóm
đối tượng trong phạm vi 4 x HĐH

Ôn: So sánh số lượng 2 nhóm đối
tượng trong phạm vi 4 t HĐC

Bảng chơi: Bé ghép tranh đúng hình t HĐG

Chơi bảng chơi: Nhiều hơn, ít hơn t HĐG

128
Biết tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong

phạm vi 3 thành hai nhóm

Tách một nhóm đối
tượng có số lượng trong

phạm vi 3 thành hai
nhóm

HĐH: tách một nhóm đối tượng
có số lượng trong phạm vi 3
thành hai nhóm

x HĐH

Bảng chơi tách gộp trong phạm vi 3 t HĐG

137
Biết so sánh 2 đối tượng về
kích thước và nói được các

từ: cao hơn / thấp hơn

So sánh cao hơn- thấp
hơn

HĐH: Dạy trẻ so sánh cao hơn-
thấp hơn x HĐH

Ôn: So sánh cao hơn-thấp hơn t HĐC

Chơi bảng : So sánh cao hơn -thấp
hơn t HĐG
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137
Biết so sánh 2 đối tượng về
kích thước và nói được các

từ: cao hơn / thấp hơn

So sánh cao hơn- thấp
hơn

Chơi trò chơi Kidsmart: Ngôi nhà
toán học của Millie t HĐG

152

Kể tên và nói được sản
phẩm, ích lợi của nghề nông,

nghề xây dựng,..khi được
hỏi, xem tranh

Tên gọi, sản phẩm, ích
lợi của nghề nông, nghề

xây dựng,..

Trò chuyện với trẻ về nghề nông và
xem tranh ảnh  những sản phẩm của
nghề nông

x ĐTT

Tìm hiểu nghề đầu bếp t HĐH

Trò chuyện với trẻ về nghề đầu bếp
và xem tranh ảnh  những dụng cụ
nghề đầu bếp

t ĐTT

Trò chuyện về chú bộ đội t ĐTT

Trò chuyện về nghề của bố mẹ trẻ t ĐTT ĐTT

Trò chuyện về đồ dùng, dụng cụ
của bác sĩ t ĐTT

Bảng chơi: Bé tìm đồ dùng của bác
sĩ t HĐG

Bảng chơi: Bé tìm đồ dùng của chú
bộ đội t HĐG

Bảng chơi: Bé tìm đồ dùng của bác
đầu bếp t HĐG

Bảng chơi: Bé tìm và nối đồ dùng
đúng nghề t HĐG HĐG

Bảng chơi: Bé tìm đồ dùng, dụng cụ
của bác nông dân t HĐG
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Kể tên và nói được sản
phẩm, ích lợi của nghề nông,

nghề xây dựng,..khi được
hỏi, xem tranh

Tên gọi, sản phẩm, ích
lợi của nghề nông, nghề

xây dựng,..

Trò chuyện về thời tiết mùa đông t ĐTT

HĐH: Bé tìm hiểu về chú bộ đội t HĐH

154

Kể được tên một số lễ hội:
Ngày khai giảng, tết trung
thu….qua trò chuyện, tranh
ảnh

Tên một số lễ hội: Ngày
22/12 - Bé tập làm

chiến sĩ

Bé tìm hiểu về ngày 22/12, ngày
Quân đội nhân dân VN x HĐC

Tổ chức Noel cho trẻ tại lớp t LH

162 Có khả năng nghe hiểu và
làm theo yêu cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản

Salad rau củ quả t HĐH

Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn
giản: Đi vệ sinh trước khi đi ngủ x VSAN VSAN

 Cửa hàng bán trang phục, đồ dùng,
sản phẩm của nghề nông t HĐG

Cửa hàng buffet, quầy bán nước t HĐG

Cửa hàng bán trang phục mùa đông t HĐG

Cửa hàng bán đồ dùng nghề đầu
bếp t HĐG

Cửa hàng bán trang phục, đồ dùng
của chú bộ đội t HĐG
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162 Có khả năng nghe hiểu và
làm theo yêu cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản

Cửa hàng bán trang phục, đồ dùng
của bác sĩ t HĐG

LĐTT: Lau dọn ghế ngoài sân
trường t HĐNT

Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn
giản: lau miệng và xúc miệng nước
muối sau khi ăn cơm

t VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

164

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc

phù hợp với độ tuổi và
chủ đề chủ đề Nghành

nghề

HĐH: Truyện: "Bác sĩ Chim" x HĐH

Nghe kể chuyện Nàng bạch tuyết và
bảy chú lùn t HĐNT

HĐH: Truyện: "Chiếc áo mùa
đông" t HĐH

Ôn truyện: "Chiếc áo mùa đông" t HĐC

165

Có khả năng nghe các bài
hát, bài thơ, ca dao, đồng

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Ôn bài đồng dao "Lộn cầu vồng"
t HĐG

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề Ngành nghề

Daỵ trẻ bài đồng dao "Lộn cầu
vồng" x HĐC

Nghe bài hát ru trước giờ ngủ t VSAN VSAN

170
Sử dụng được các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt động,

đặc điểm

Sử dụng các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt

động, đặc điểm

Trò chuyện về các đồ dùng, dụng
cụ, của bác nông dân x ĐTT
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170
Sử dụng được các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt động,

đặc điểm

Sử dụng các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt

động, đặc điểm

Trò chuyện về đồ dùng, trang phục
của bác đầu bếp. t ĐTT

Trò chuyện về đồ dùng, trang phục
của chú bộ đội t ĐTT

Trò chuyện về trang phục mùa đông t ĐTT

Quan sát, bầu trời thời tiết mùa
đông t HĐNT

Trò chuyện về công việc của bác sĩ t ĐTT

Quan sát cái cuốc t HĐNT

Quan sát cây bưởi t HĐNT

Quan sát bồn hoa linh lan trước dãy
nhà A t HĐNT

Thăm quan bếp tại trường t HĐNT

Quan sát dàn gấc của trường t HĐNT

Quan sát vườn trường t HĐNT
Bé tập làm bác nông dân: Thực
hành trải nghiệm nhổ cổ cho luống
rau của lớp

t HĐNT

Chăm sóc bồn hoa ngoài sân trường t HĐNT

TT

MT
QTE Mục tiêu năm Nội dung năm Hoạt động chủ đề

DỰ
KIẾN

PP
VÀO
CĐ/T
HÁN

G

CHỦ ĐỀ:
"NGHỀ BÉ BIẾT"NN

5 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

01/
12-
2/1

Bác đầu
bếp

Dự án
Steam:"
Thíết kế
đèn soi
bác sĩ"

Mùa
đông ấm

áp

Chú bộ
đội

Bác nông
dân



170
Sử dụng được các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt động,

đặc điểm

Sử dụng các từ thông
dụng chỉ sự vật, hoạt

động, đặc điểm

Tham quan và vui chơi tại khu vườn
cổ tích t HĐNT

171

Biết bày tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết của bản thân
bằng các câu đơn, câu đơn

mở rộng

Sử dụng câu đơn, câu
mở rộng để bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và hiểu

biết

Kể chuyện sáng tạo bằng rối x HĐG HĐG

Kể chuyện sáng tạo bằng tranh,
hình ảnh t HĐG HĐG

172 QTE
Trẻ có quyền bày tỏ nhu
cầu, tình cảm của bản thân
với mọi người xung quanh

Trẻ có quyền bày tỏ
nhu cầu, tình cảm của
bản thân với mọi người
xung quanh

Trò chơi "Gió mang điều con muốn
nói" x HĐNT

174
Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện

Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề Ngành

nghề

Đọc thơ " Em làm bác sĩ" x HĐC

đọc thơ " Bé làm bác sĩ" t HĐG

178 Biết nói đủ nghe, không nói
lí nhí

Nói đủ nghe, không nói
lí nhí

Dạy trẻ chào cô, chào bố mẹ to, rõ
ràng khi đến lớp và khi ra về x ĐTT ĐTT

Xem sách truyện và tập kể theo nội
dung bức tranh t HĐG HĐG

186 Thích tiếp xúc với chữ, sách
truyện

Tiếp xúc với chữ, sách
truyện

Xem sách truyện về chủ đề x HĐG HĐG

Bảng chơi: English for kid ( theo 4
chủ đề nhánh) t HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

192 Nói được điều bé thích,
không thích

Những điều bé thích,
không thích

Trò chuyện về những món ăn yêu
thích của bé x VSAN VSAN

TT

MT
QTE Mục tiêu năm Nội dung năm Hoạt động chủ đề

DỰ
KIẾN

PP
VÀO
CĐ/T
HÁN

G

CHỦ ĐỀ:
"NGHỀ BÉ BIẾT"NN

5 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

01/
12-
2/1

Bác đầu
bếp

Dự án
Steam:"
Thíết kế
đèn soi
bác sĩ"

Mùa
đông ấm

áp

Chú bộ
đội

Bác nông
dân



192 Nói được điều bé thích,
không thích

Những điều bé thích,
không thích

HĐH: Ước mơ của bé t HĐH

Trò chuyện về nghề bé thích t HĐC

Có khả năng tự làm được
một số việc đơn giản trong

sinh hoạt hàng ngày
Gấp quần áo

Trò chuyện về cách gấp và xếp
quần áo gọn gàng x ĐTT

195 Hướng dẫn trẻ cách gấp quần áo t HĐC

196 Cố gắng thực hiện công việc
đơn giản được giao Lau bàn, ghế

HD trẻ cách  lau bàn sau khi ăn x VSAN VSAN

Bé chơi nấu ăn: Rán cá + Sinh tố
trái cây

t HĐG HĐG

Trẻ giúp cô lau bàn sau khi ăn t VSAN VSAN VSAN

Trẻ tự bê cất ghế đúng chỗ t VSAN VSAN

197 QTE

Trẻ biết tôn trọng và công
bằng trong các mối quan hệ
với bạn và những người
xung quanh

Trẻ biết tôn trọng và
công bằng trong các
mối quan hệ với bạn và
những người xung
quanh

Hoạt động xem tranh minh hoạ trò
chuyện vầ quyền trẻ em x HĐC

200 Biết biểu lộ cảm xúc vui,
buồn, sợ hãi, tức giận

Biểu lộ trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,

vận động

Trẻ biết Biểu lộ trạng thái cảm xúc
qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò
chơi; hát, vận động

x ĐTT
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200 Biết biểu lộ cảm xúc vui,
buồn, sợ hãi, tức giận

Biểu lộ trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,

vận động

Trò chuyện về "How do you feel" t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Gắn đúng cảm xúc t HĐC

Trò chuyện về cảm xúc của bé khi
đến lớp t ĐTT ĐTT

Biết hát tự nhiên, hát được
theo giai điệu bài hát quen

thuộc

223
Hát đúng giai điệu, lời

ca bài hát chủ đề
Ngành nghề

HĐH: Dạy hát " Tôi là đầu bếp" x HĐH

Dạy hát "Chiếc áo mùa đông" t HĐH

Ôn hát " Tôi là đầu bếp" t HĐC

Hát "Cháu yêu chú bộ đội" t HĐC

HĐH: Dạy hát "Bé làm bác sĩ" t HĐH

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài
hát, bản nhạc( CĐ:

Ngành nghề)

HĐH dạy vận động minh
hoạ"Chú bộ đội " x HĐH

ôn vận động "Chú bộ đội" t HĐC

226
Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp và gắn kết
các nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra các sản

phẩm(NGHỀ
NGHIỆP)

Dự án Steam "Thiết kế đèn soi
bác sĩ" E4 x HĐH

Dán dính trang phục mùa đông t HĐG

Tô màu bản thiết kế t HĐC
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226
Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật để tạo ra
sản phẩm

Phối hợp và gắn kết
các nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra các sản

phẩm(NGHỀ
NGHIỆP)

 Dán dính bánh cookies t HĐG

Trang trí đồ dùng, dụng cụ nghề
đầu bếp t HĐG

Trang trí đồ dùng, dụng cụ nghề
nông t HĐG

Trang trí trang phục chú bộ đội t HĐG

Dán dính ống nghe bác sĩ t HĐG

230
Biết xé theo dải, xé vụn và
dán thành sản phẩm đơn

giản

Xé theo dải, xé vụn và
dán thành sản phẩm đơn
giản (CĐ: Ngành nghề)

HĐH: Xé dán hoa tặng chú bộ đội x HĐH

HĐH: Xé dán cái cuốc t HĐH

Xé dán trang phục mùa đông t HĐG

Xé dán trang trí dụng cụ đầu bếp t HĐG

234 Biết pha trộn hai màu để
tạo màu mới (màu nước)

Pha trộn hai màu để
tạo ra màu mới

Thực hành pha màu x HĐG HĐG

Tô màu chiếc khăn quàng cổ t HĐH

Tô màu trang phục mùa đông t HĐC
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234 Biết pha trộn hai màu để
tạo màu mới (màu nước)

Pha trộn hai màu để
tạo ra màu mới

Tô màu nước đồ dùng, trang phục
nghề đầu bếp t HĐG

Tô màu nước đồ dùng, trang phục
nghề nông t HĐG

Đón trả trẻ nn 5 5 5 5 5
Thể dục sáng nn 1 1 1 1 1

Hoạt động góc nn 12 11 12 9 11
Hoạt động ngoài trời nn 5 5 4 5 4

Vệ sinh - ăn ngủ nn 3 4 4 3 4
Hoạt động chiều nn 5 5 5 4 4

Thăm quan dã ngoại nn 0 0 1 0 0
Lễ hội nn 0 0 0 1 0

Hoạt động học nn 5 5 5 5 4
Trong đó:  - Giờ thể chất nn 1 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức nn 2 1 1 2 1

                  - Giờ ngôn ngữ nn 1 1 1 0 0

                  - Giờ TC-KNXH nn 0 0 0 0 1
                  - Giờ thẩm mỹ nn 1 2 2 2 1

Giáo viên Xác nhận của hiệu phó
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